THÔNG TƯ 107/2017/TT-BTC

MỘT SỐ BÚT TOÁN THƯỜNG DÙNG
A. Quy trình hạch toán nguồn kinh phí
* Giao dự toán: Nợ 00821,00822 – Dự toán chi hoạt động (hạch toán đến TK cấp cha là giao dự toán cho Dự toán thường xuyên hay Dự toán không thường xuyên)
I. Tạm ứng và thanh toán tạm ứng kho bạc 
* Trường hợp tạm ứng đã cấp dự toán
1. Khi rút tiền mặt về

Nợ 111

Có 3371 – Kinh phí hoạt động bằng tiền

Đồng thời Có 008211, 008221 (chi tiết đến tạm ứng thường xuyên/không thường xuyên)

2. Khi chi ra

Nợ 611 – Chi phí hoạt động (chi tiết đến khoản chi cụ thể của thường xuyên/ko thường xuyên)

Có 111

Đồng thời 

Nợ 3371 – Kinh phí hoạt động bằng tiền

Có 511 – Thu NSNN

3. Khi thanh toán tạm ứng:

Đồng thời Có 0082 âm tạm ứng chi tiết của thường xuyên, không thường xuyên

Đồng thời Có 0082 dương thực chi chi tiết của thường xuyên, không thường xuyên

*Trường hợp tạm ứng chưa cấp dự toán
1. Khi rút tiền mặt về

Nợ 111

Có 3371 – Kinh phí hoạt động bằng tiền

2. Khi chi ra

Nợ 611

Có 111

Đồng thời Nợ 3371/Có 511

3. Khi được cấp dự toán chính thức

Nợ 0082 

Đồng thời Có 0082 tạm ứng (số tạm ứng đã chi ra)

4. Khi thanh toán tạm ứng với KB

Có 00821, 00822 âm tạm ứng

Có 00821, 00822 dương thực chi

II. Rút tiền mặt thực chi
1. Khi chi ra

Nợ 611 (thường xuyên; không thường xuyên) trong trường hợp xác định được đối tượng chịu chi phí (hoạt động sự nghiệp)

Có 111

2. Khi rút tiền mặt về nhập quỹ

Nợ 111

Có 511

Đồng thời Có 0082 (thường xuyên; không thường xuyên)


* Trong trường hợp chưa xác định được đối tượng chịu chi phí (hoạt động sự nghiệp, hoạt động 
sxkd, dịch vụ..) thì khi chi ra


Nợ 652/Có 111


Khi rút dự toán về Nợ 111/Có 511 đồng thời Có 0082, đồng thời Nợ 611/Có 652 

      ***** Ví dụ đơn vị phải chi trả tiền vận chuyển mà chưa xác định đc đối tượng chịu chi phí (hoạt động hành chính, sự nghiệp, sản xuất kinh doanh...) thì lúc đó đơn vị chi ra ở 652


Lúc đó sẽ Nợ 652/Có 111

Sau đó xác định được đối tượng đó sẽ dùng nguồn dự toán NSNN cấp để chi trả thì ra KB rút thực chi về


Nợ 111/Có 5111 đồng thời Có 008212


Sau đó Nợ 611/Có 652

III. Quy trình Tạm ứng bằng chuyển khoản 
1. Rút dự toán chuyển khoản tạm ứng cho NCC Nợ 331/Có 511 đồng thời Có 008 tạm ứng

2. Xác định số phải trả cho NCC Nợ 611/Có 331

3. Khi thanh toán tạm ứng với KB hạch toán

Đồng thời Có 008 âm tạm ứng

Đồng thời Có 008 dương thực chi.

* Trong trường hợp không treo qua công nợ hạch toán Nợ 611/Có 511 đồng thời Có 008 tạm ứng, khi thanh toán tạm ứng với KB hạch toán 

Đồng thời Có 008 âm tạm ứng

Đồng thời Có 008 dương thực chi.

IV. Quy trình Thực chi bằng chuyển khoản 
1. Chuyển khoản thực chi Nợ 611/Có 511 đồng thời Có 008 thực chi 

2. Nếu treo qua công nợ hạch toán Nợ 611/Có 331, khi rút trả nhà cung cấp Nợ 331/Có 511 đồng thời Có 008 thực chi

V. Quy trình hạch toán Lương
1. Chuyển khoản qua tài khoản tiền gửi

Nợ 112

Có 511

Đồng thời Có 008 – Dự toán chi hoạt động chi tiết đến thường xuyên, không thường xuyên thực chi.

2. Chuyển lương từ tài khoản tiền gửi

Nợ 334

Có 112

3. Xác định chi phí lương

Nợ 611/Có 334

4. Bảo hiểm khấu trừ vào lương

Nợ 334/Có 332

VI. Quy trình hạch toán Bảo hiểm
1. Chuyển bảo hiểm: Nợ 332/Có 511 Đồng thời Có 008 – Dự toán chi hoạt động

2. Xác định chi phí bảo hiểm: Nợ 611/Có 332

3. Nhận tiền thai sản do CQBH chuyển thanh toán ốm đau, thai sản, dưỡng sức:

- Nợ 112/Có 3321

- Phản ánh phải trả: Nợ 3321/có 334

- Chi trả: Nợ 334/Có 112

VII. Quy trình hạch toán bằng lệnh chi
* Nhận kinh phí bằng Lệnh chi tạm ứng
1. Nhận về Nợ 112/Có 3371 đồng thời Nợ 013 – Lệnh chi tạm ứng

2. Rút tiền về nhập quỹ Nợ 111/Có 112

3. Khi chi ra Nợ 611/Có 111

Đồng thời Nợ 3371/Có 511

4. Khi thanh toán tạm ứng với KB hạch toán Có 013

* Nhận kinh phí bằng Lệnh chi thực chi
1. Nhận về hạch toán Nợ 112/Có 3371 đồng thời Nợ 012 – Lệnh chi thực chi

2. Rút tiền về nhập quỹ Nợ 111/Có 112

3. Khi chi ra Nợ 611/Có 111

Đồng thời Nợ 3371/Có 511

Đồng thời Có 012

B. Quy trình hạch toán thu phí, lệ phí
1. Khi thu được phí, lệ phí hạch toán Nợ 111, 112/Có 3373 – Tạm thu phí, lệ phí

2. Xác định khoản nộp NSNN hạch toán Nợ 3373/Có 3332 – Phí, lệ phí

3. Xác định số được khấu trừ, để lại đơn vị hạch toán Nợ 014 – Phí được khấu trừ, để lại

4. Khi chi ra Nợ 614 – Chi phí hoạt động thu phí/Có 111, 112

Đồng thời Có 014 

Đồng thời Nợ 3373/Có 514 – Thu phí được khấu trừ, để lại

5. Cuối năm cơ quan tài chính duyệt khoản tiết kiệm chi Nợ 3373/Có 514 (chuyền phần chênh lệch giữa thu và chi phí, lệ phí không bao gồm mua TSCĐ, NVL, CCDC nhập kho)

6. Trường hợp mua TSCĐ; Nguyên liệu, vật liệu; CCDC nhập kho hạch toán 

Nợ 152, 153, 211, 213/Có 111, 112 

Đồng thời Nợ 3373/Có 3663 – Phí được khấu trừ, để lại

Đồng thời Có 014

7. Định kỳ khấu hao, xuất NVL, CCDC ra sử dụng Nợ 614/Có 152, 153, 214

8. Cuối năm kết chuyển sang thu phí hạch toán Nợ 3663/Có 514

C. Quy trình hạch toán TSCĐ
I. Ghi tăng TSCĐ
1. Tăng do mua sắm bằng nguồn ngân sách, tiền gửi

Nợ 211, 213/Có 111, 112, 331, 366

Đồng thời Có 0082 – Rút dự toán 

Đồng thời Có 012 – Mua bằng Lệnh chi

Đồng thời Có 014 – Mua bằng phí, lệ phí được khấu trừ, để lại

Đồng thời Có 018 – Mua bằng nguồn thu khác

2. Tăng tài sản do đầu tư XDCB hoàn thành

- Chi phí ban đầu phát sinh Nợ 241/Có 111, 112, 331, 3664 – Kinh phí đầu tư XDCB

Đồng thời Có 009 – Rút dự toán XDCB

Đồng thời Có 018 – Chi bằng nguồn thu khác

* Trong trường hợp nếu chi từ nguồn thu khác được để lại thì phải kết chuyển nguồn tạm thu sang nguồn XDCB hạch toán Nợ 3371/Có 3664

- Khi công trình XDCB hoàn thành bàn giao TSCĐ

 Nợ 211, 213/Có 241

Đồng thời Nợ 3664/Có 36611 – Giá trị còn lại của TSCĐ nguồn NSNN cấp

3. Tăng do nhận bằng hiện vật (biếu tặng, cấp trên cấp cho)

Nợ 211, 213/Có 36611

4. Tăng do mua sắm từ các quỹ (quỹ phúc lợi; quỹ phát triển HĐSN)

Nợ 211, 213/Có 111, 112, 331

Đồng thời Nợ 431/Có 431 – Chi tiết các quỹ

II. Khấu hao, hao mòn TSCĐ
1. Với TSCĐ có nguồn hình thành từ NSNN, viện trợ, tài trợ, thu phí 

Nợ 611, 612 – Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài, 614/Có 214 

Đồng thời Nợ 366/Có 511, 512 – Thu viện trợ, vay nợ nước ngoài, 514 (thực hiện ở cuối năm)

2. Với TSCĐ có nguồn hình thành từ các Quỹ:

* Quỹ phúc lợi

Nợ 43122/Có 214 



* Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp



+ Nếu dùng cho HD HCSN, tính hao mòn ghi: Nợ TK 611/Có TK 214

+ Nếu dùng cho SXKD, tính khấu hao ghi: Nợ TK 154/Có TK 214

+ Cuối năm kết chuyển Nợ TK 43142/Có TK 421(số hao mòn); 43141(số khấu hao)

III. Ghi giảm TSCĐ
1. Giảm TSCĐ có nguồn hình thành từ NSNN, viện trợ, tài trợ…

Nợ 366 – Phần giá trị còn lại

Nợ 214 – Phần hao mòn lũy kế

Có 211 – Tổng nguyên giá 

2. Giảm TSCĐ có nguồn hình thành từ các Quỹ (phúc lợi, phát triển HĐSN)

Nợ 431 – Phần giá trị còn lại

Nợ 214 – Phần hao mòn lũy kế

Có 211 – Tổng nguyên giá

3. Giảm do không đủ điều kiện hình thành TSCĐ, chuyển thành CCDC

* Nếu trường hợp giá trị còn lại của TSCĐ là nhỏ
Nợ 214 – Phần hao mòn lũy kế

Nợ 611, 612, 614 – Phần giá trị còn lại

Có 211 – Tổng nguyên giá

Đồng thời Nợ 366/Có 511, 512, 514

* Nếu trường hợp giá trị còn lại của TSCĐ là lớn
Nợ 214 – Phần hao mòn lũy kế

Nợ 242 – Chi phí trả trước phản ánh giá trị còn lại của TSCĐ

Có 211 – Tổng nguyên giá

Định kỳ phân bổ Nợ 611, 612, 614/Có 242 Đồng thời Nợ 366/Có 511, 512, 514

Lưu ý: Đối với TSCĐ được hình thành từ các quỹ khi chuyển thành CCDC hạch toán như ghi giảm TSCĐ hình thành từ các quỹ.
IV. Thanh lý, nhượng bán TSCĐ
1. Đối với phần chênh lệch thu chi do thanh lý nhượng bán TSCĐ phải nộp hết cho NSNN 

· Thu thanh lý Nợ 111, 112/Có 3378

· Chi thanh lý Nợ 3378/Có 111, 112

· Phần chênh lệch thu chi thanh lý kết chuyển Nợ 3378/Có 3338 – Các khoản phải nộp NSNN khác

· Khi nộp NSNN hạch toán Nợ 3338/Có 111, 112

2. Đối với phần chênh lệch thu chi do thanh lý nhượng bán TSCĐ được cơ quan tài chính duyệt để lại

· Thu thanh lý Nợ 111, 112/Có 711 – Thu nhập khác

· Chi thanh lý Nợ 811- Chi phí khác/Có 111, 112

· Phần chênh lệch thu chi thanh lý kết chuyển Nợ 711/Có 91181 – Kết quả hoạt động thanh lý, nhượng bán tài sản

D. Quy trình mua nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ
1. Rút dự toán để mua Nợ 152, 153/Có 36612 – Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho NSNN cấp

Đồng thời Có 0082

2. Mua bằng tiền do nhận được viện trợ, tài trợ, phí, lệnh chi

Nợ 152, 153/Có 111, 112, 331

Đồng thời Có 012 – Mua bằng lệnh chi

Đồng thời Có 014 – Mua bằng phí được khấu trừ, để lại

Đồng thời Có 018 – Mua bằng nguồn thu khác

Đồng thời Nợ 3371, 3372 – Viện trợ, vay nợ nước ngoài, 3373 – Tạm thu phí, lệ phí/Có 366

Lưu ý: Nếu nhận viện trợ tài trợ bằng hiện vật là Nguyên liệu, vật liệu, CCDC nhập kho

Nợ 152, 153/Có 36622

3. Khi xuất nguyên liệu, vật liệu, CCDC ra sử dụng

Nợ 611, 612, 614/Có 152, 153

Đồng thời Nợ 366/Có 511, 512, 514 (thực hiện ở cuối năm)

E. Cấp bù, miền giảm học phí (dịch vụ giáo dục, đào tạo)
1. Khi rút dự toán cấp bù, miễn giảm học phí Nợ 112/Có 531 – Thu hoạt động SXKD, dịch vụ

Đồng thời Có 008

2. Khi chi ra Nợ 154 – Chi phí SXKD dở dang, 642 – Chi phí quản lý của hoạt động SXKD, dịch vụ/Có 111, 112

3. Trường hợp đơn vị được nhà nước cấp bù, miễn, giảm học phí bằng dự toán (tức là chưa chuyển sang giá dịch vụ giáo dục, đào tạo) thì sẽ theo dõi ở TK 511, chi ra ở 611

F. Các bút toán đặc biệt
1. Phục hồi dự toán khoản đã ghi tạm ứng:

- Giảm chi tạm ứng: Nợ 111, 138, 511/Có 611

- Xác định khoản phải nộp trả: Nợ 511/Có 3338

- Nộp trả KBNN khoản giảm chi tạm ứng: Nợ 3338/Có 111...

Đồng thời Có 008 (chi tiết Tạm ứng): ghi âm

2. Phục hồi dự toán các khoản ghi Thực chi:

- Hạch toán ngược lại bút toán ban đầu: 

Ví dụ: chuyển tiền cho nhà cung cấp Nợ 331/Có 366 thì khôi phục do chuyển sai tài khoản ghi Nợ 366/Có 331 

Hay mua NVL Nợ 152/Có 366  thì khi khôi phục ghi Nợ 366/Có 1388

Hoặc Chuyển khoản chi trực tiếp ghi Nợ 611/Có 511 thì khôi phục ghi Nợ 511/Có 611... Đồng thời Có 008 (thực chi): ghi âm

- Ghi giảm chi thực chi (nếu rút tiền mặt) Nợ 111, 138/Có 611 đồng thời Có 008(thực chi) ghi âm

- Nộp tiền mặt trả KBNN: Nợ 3338, 511/Có 111.

3. Khi có quyết định Hủy dự toán khoản nộp trả, nộp khôi phục: Nợ 00821, 00822 âm tiền.

G. Các bút toán cuối năm
1. Kết chuyển các khoản chi chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt quyết toán

Kết chuyển toàn bộ số phát sinh Nợ dự toán năm nay thành Nợ dự toán năm trước:
Nợ 00821, 00822 ghi âm dự toán thường xuyên, không thường xuyên năm nay

Đồng thời Nợ 00811, 00812 ghi dương dự toán thường xuyên, không thường xuyên năm trước



Kết chuyển toàn bộ số phát sinh Có dự toán năm nay thành Có dự toán năm trước:


      Có 00821, 00822 ghi âm



      Đồng thời Có 00811, 00812 ghi dương



Tương tự với TK 009
2. Kết chuyển thu NSNN, thu viện trợ tài trợ, thu phí được khấu trừ, để lại: 

Nợ 511, 512, 514/Có 911

3. Kết chuyển chi NSNN, thu viện trợ tài trợ, thu phí được khấu trừ, để lại: 

Nợ 911/Có 611, 612, 614

4. Phần chênh lệch thu > chi kết chuyển sang Có 421 hạch toán Nợ 911/Có 421

5. Phần chênh lệch thu < chi kết chuyển sang Nợ 421 hạch toán Nợ 421/Có 911

6. Phân bổ số thặng dư (thâm hụt) cho các quỹ

Nợ 421/Có 431, 353 – Các quỹ đặc thù; 468 – Nguồn cải cách tiền lương.


Trang  1


Trang 3

